
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

       TRƯỜNG ĐH KTQD                             Mã HS xét tuyển:............... 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC  

   Kỳ xét tuyển:……… tháng………năm  2022 

Địa điểm học........................................................................................ 

                                   

Họ và tên  (viết bằng chữ in hoa có dấu).....................................................................Nam(0), nữ (1)................ 

sinh ngày:...........................................tại :.(chỉ ghi huyện (Quận) Tỉnh (thành phố)).......................................... 

Dân tộc: ............................................................................. Thành phần xuất thân...................................................... 

Điện thoại liên hệ.............................................................Email.................................................................................. 

CMND (CCCD) số.............................................do Công an tỉnh (TP)/Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về 

DC/Cục CS QLHC về TT XH …………………………………………………….………..cấp ngày …./…./…… 

Nơi làm việc : Tên cơ quan , đơn vị............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 

Địa chỉ  cơ quan đơn vị (số nhà, đường phố, quận (huyện) tỉnh (thành phố)……………. 

............................................................................................................................. ....................................... 

Hộ khẩu thường trú (chỗ ở): số nhà, tổ, phường (xã), quận (huyện), tỉnh (thành phố)............................. 

............................................................................................................................. ....................................... 

 

Bằng TN THPT (BTTH) năm TN.......................Số hiệu bằng………………………..Số vào sổ................... 

Ngày ký bằng......../......../...................Chức vụ, họ va tên người ký bằng................................................................ 

Nơi cấp bằng……………………………………………………………………............................................................... 

Bằng TN TC, CĐ, ĐH...............................năm TN.......................Ngành đào tạo................................................. 

Hệ đào tạo.................................................Số hiệu bằng.........................................................Số vào sổ...................... 

Ngày ký bằng........../........../...............Chức vụ, họ va tên người ký bằng............................................................... 

Nơi cấp bằng……………………………………………………………………............................................................... 

Điểm xét tuyển: 

       1. Điểm học tập cả năm, năm cuối bậc THPT của môn: 

Toán...............................điểm, Vật lý...........................điểm; Hóa học. .................................điểm  

               Tổng điểm 3 môn………..…..…….điểm 

2. Điểm trung bình trung toàn khoá bậc TCCN………………….……………..điểm 

3. Điểm trung bình trung toàn khoá bậc Cao đẳng…… ……….……………..điểm 

4. Điểm trung bình trung toàn khoá bậc Đại học………………………..……..điểm 

Đăng ký học ngành:………………………………….................................................................................................. 

Phương thức học:…………………………………………............................................................................................ 

Nếu được xét duyệt vào học tôi xin cam đoan: 

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đào của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và quy 

chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Nếu hồ sơ, văn bằng bị phát hiện không đúng sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước pháp luật, tự nguyện xin thôi học, không đòi hoàn trả các lệ phí và học phí đã đóng. 
 

  ………………., ngày …………..tháng…….…năm…….. 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

 

              

                            MÃ ĐĂNG KÝ………….….. 

                                                                           (do trường ghi) 
 

 

HỒ SƠ  
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC  

Năm 2022 

 

Ngành đào tạo:………………………………………………………………….. 

Phương thức học: (Trong giờ, Ngoài giờ, Bán ngoài giờ)……………… 

 

Họ và tên thí sinh...……………………………………………… Giới tính…………………………. 

Ngày sinh………………………..… nơi sinh…………………………………… 

CMND số......................................do Công an tỉnh (TP) ………………..cấp ngày …./…./…..… 

Điện thoại di động………………………………………………………………………………………… 

Email:…………………………………………………………………………………………………………... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Đơn vị làm việc……………………………………………………………………………………………... 

Khi cần báo tin cho:………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ………………………………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại……………………………………………………………………………………………………... 

                          Hồ sơ gồm có: 

 
1. Phiếu tuyển sinh đã dán ảnh 

đóng dấu giáp lai, được cơ quan , 

đơn vị xác nhận 

1 bản 

6. Bảng điểm toàn khoá học 

THCN /Cao đẳng/ĐH sao công 

chứng 

…..bản 

2. Phiếu đăng ký xét tuyển 1 bản 
7. Ảnh  3x4 (không tính ảnh dán trên 

phiếu tuyển sinh 
2 chiếc 

3. Bằng tốt nghiệp THPT, BTTH…sao 

công chứng 
…..bản 

8. Phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận 

có dán đủ tem 
2 chiếc 

4. Học bạ THPT sao công chứng …..bản 9. Các giấy tờ khác (Ghi rõ tên giấy 

tờ)……………………….. 
………………………………………… 
………………………………………… 

…..bản 5. Bằng tốt nghiệp THCN /Cao đẳng/ĐH 

sao công chứng 
…..bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     PHIẾU TUYỂN SINH 
     XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 

 

   Kính gửi: Hội đồng Tuyển sinh đại học  

                                                       Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 

Tên tôi là………………………………………………………………………………………………………………... 

Có nguyện vọng xin xét tuyển ĐẠI HỌC NĂM  2022 

Ngành……………………………………………………………………….…………………………………………… 

Phương thức học……………………………………………………………………………………………………... 
 

I.  SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Phần bản thân 

Họ và tên khai sinh…………………………………………………………………………………………….. 

Tên thường gọi…………………………………………………………………………………………………... 

Sinh ngày………………tháng………………năm………………Nơi sinh………………………………. 

CMND (CCCD) số............................................................do Công an tỉnh (TP)/Cục CS ĐKQL 

cư trú và DLQG về DC/Cục CS QLHC về TT XH …………………………………………….… 

cấp ngày …./…./…… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú…………………………………………………...……………………... 

…………………………………………………………………………………………………...…………………….. 

Chức vụ và nơi làm viêc……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...…………………….. 

Điện thoại liên hệ .........................................................Email......................................................................... 

Dân tộc…………………………………………Tôn giáo……………………………………………………… 

Thành phần xuất thân……………………..Thành phần bản thân…………………………………… 

Đoàn thể tham gia (Đảng viên, Đoàn TNCSHCM):……………………………………………… 

Đã có bằng THPT (BTTH) năm tốt nghiệp………...…Số hiệu bằng…………........................... 

Số vào sổ……………………………………………………..…...., ngày ký bằng……..../........../................. 

Chức vụ, họ và tên người ký bằng….………….………………………………………………..……....... 

 Nơi cấp bằng  ……………………………………………………………............................................................  

Đã có bằng TC, Cao đẳng, Đại học năm tốt nghiệp…...…….……........Ngành đào tạo........ 

……………………………………………… chuyên ngành ……………………………..……..……………… 

 

 

 

 

Số hiệu bằng…………………………...…….………Số vào sổ……………………………………………... 

 

 

Dán ảnh 3x4 có 

dấu giáp lai của 

đơn vị xác nhận 

hồ sơ chùm lên 

1/3 ảnh 



ngày...……./......./.................. Chức vụ, họ và tên người ký bằng….………….……………………... 

 Nơi cấp bằng  ……………………………………………………………............................................................  

Trình độ ngoại ngữ…………………………………………………………………………………………….. 

2. Quá trình học tập và làm việc của bản thân (khai từ thời gian khi 15 tuổi cho 

đến ngày khai lý lịch, phải khai liên tục, rõ việc làm cụ thể - công việc mà cơ 

quan quản lý trực tiếp phân công của từng thời gian, tên đơn vị và địa chỉ của đơn 

vị vào các cột tương ứng trong bảng sau): 

 
Thời gian 

Học hoặc làm việc gì Tên đơn vị Địa chỉ đơn vị 
Từ Đến 

  

Học THPT  

Trường…………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

     

     

     

     

 

3. Khen thưởng, Kỷ luật: 

Khen thưởng……………………………………………………………………………………………….……... 

…………………………………………………………………………………………………...…………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...…………………….. 

Kỷ luật………………………………………………………………………………………………………..……... 

…………………………………………………………………………………………………...…………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...…………………….. 

 

II. PHẦN GIA ĐÌNH 

Họ và tên người Cha…………………………..……………………… năm sinh ……………………… 

Dân tộc …………… nghề nghiệp……………………………Điện thoại liên hệ ……………………. 

Nơi làm việc………………………………………………………………………………………………………. 

Nơi ở…………………………………………………………………………………………………………………. 

Họ và tên người Mẹ………………………………........…………......…năm sinh ……………….……...  

Dân tộc …………… nghề nghiệp……………………………Điện thoại liên hệ ……………………. 

Nơi làm việc………………………………………………………………………………………………………. 

Nơi ở…………………………………………………………………………………………………………………. 

Họ và tên Vợ (hoặc Chồng)…………………………………………… sinh năm………………….. 

Dân tộc ………………………………………nghề nghiệp……………………………………………...…… 

Nơi làm việc………………………………………………………………………………………………………. 

Nơi ở…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Họ và tên các con: 

1………………………………………………Sinh năm………… Nghề nghiệp…………………………… 

2………………………………………………Sinh năm………… Nghề nghiệp…………………………… 

3………………………………………………Sinh năm………… Nghề nghiệp…………………………… 
 



Họ và tên Anh chị em ruột: 

1………………………………………………Sinh năm………… Nghề nghiệp…………………………… 

Nơi làm việc……………………………………………………………………………………………….……… 

2………………………………………………Sinh năm………… Nghề nghiệp…………………………… 

Nơi làm việc……………………………………………………………………………………………….……… 

3………………………………………………Sinh năm………… Nghề nghiệp…………………………… 

Nơi làm việc……………………………………………………………………………………………….……… 

III. TỰ NHẬN XÉT CỦA BẢN THÂN 

1. Về chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị và nơi ở…………………………... 

      …………………..…………………………………………………………………………………………………. 

2. Sức khỏe…….……………………………………………………………………………..…………………… 

3. Có đủ điều kiện dự thi không………………...………………………………………………………… 

IV. LỜI CAM ĐOAN 

1. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin 

tự thôi học và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

2. Được dự tuyển tôi tự nguyện thực hiện đúng và  đầy đủ nội quy, quy chế tuyển 

sinh và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường. 

………………………Ngày……… tháng……… năm…………… 

                                 Người khai ký tên 

 

 

 

 

 

 

 

V. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (HOẶC CHỦ TỊCH UBND 

PHƯỜNG, XÃ) QUẢN LÝ NGƯỜI DỰ TUYỂN 
 

Đơn vị xác nhận hồ sơ của anh, chị khai như trên là đúng với hồ sơ mà cơ quan 

(phường, xã) đang quản lý. 

………………………Ngày……… tháng……… năm…………… 

                   Họ và tên, chữ ký và đóng dấu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. XÉT DUYỆT HỒ SƠ CỦA TRƯỜNG 

 



Tôi là thư ký Hội dồng tuyển sinh, được Hiệu trưởng uỷ quyền xem hồ sơ dự tuyển 

của thí sinh Mã hồ sơ dự tuyển……………………....………. Sau khi xem xét đối chiếu với 

quy chế tuyển sinh và thông báo tuyển sinh của Trường, tôi có kết luận sau: 

1. Hồ sơ đã (chưa) đủ giấy tờ quy định  

    

 2. Các loại giấy tờ cần bổ sung……………………………………………………..………….. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Điểm xét tuyển: 

a) Điểm học tập cả năm, năm cuối bậc THPT của môn: 

    Toán..........................điểm, Vật lý.....................điểm; Hóa học. .............................điểm  

                             Tổng điểm 3 môn…………..điểm 

b) Điểm trung bình trung toàn khoá bậc TCCN……………………....điểm 

   c) Điểm trung bình trung toàn khoá bậc Cao đẳng………….…….....điểm 

        d) Điểm trung bình trung toàn khoá bậc Đại học……………..……....điểm 

 

               Hà Nội, ngày……… tháng……… năm…………… 

                                 Họ và tên, chữ ký  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà trường ghi bổ sung khi thí sinh nhập học: 

Được Hiệu trưởng công nhận trúng tuyển theo Quyết định số………/ QĐ- ĐHKTQD  

ngày………tháng……..… năm…………...…, Nhập học ngày………tháng……..… năm…………... 

Mã sinh viên……………………………………………………………………………………………………… 

 

 


